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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (11 TTHC) 
 

STT 
Mã 

TTHC 
TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

I LĨNH VỰC THIẾT BỊ Y TẾ (06 TTHC) 

1 3.000448 
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do 

(CFS) đối với thiết bị y tế loại A, B 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công thành phố Hải 

Phòng  

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã  

2 3.000447 

Tiếp tục cho lưu hành thiết bị y tế trong 

trường hợp chủ sở hữu thiết bị y tế không 

tiếp tục sản xuất hoặc phá sản, giải thể 

đối với thiết bị y tế loại A, B 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công thành phố Hải 

Phòng  

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã 

3 3.000449 

Công bố đối với nguyên liệu sản xuất 

thiết bị y tế, chất ngoại kiểm chứa chất 

ma túy và tiền chất 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công thành phố Hải 

Phòng  

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã  

4 1.003039 
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết 

bị y tế thuộc loại B, C, D 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công thành phố Hải 

Phòng  

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã 

5 1.003029 
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang 

thiết bị y tế thuộc loại A, B 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công thành phố Hải 

Phòng  

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã  

6 1.003006 
Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết 

bị y tế 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công thành phố Hải 

Phòng  

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã 

II LĨNH VỰC PHÒNG BỆNH (05 TTHC) 



7 2.000997 
Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế 

hoặc áp dụng biện pháp dự phòng 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công thành phố Hải 

Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

8 2.000993 
Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận 

tải 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công thành phố Hải 

Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

9 2.000981 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công thành phố Hải 

Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

10 2.000972 
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi 

thể, hài cốt 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công thành phố Hải 

Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

11 1,002204 

Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, 

sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể 

người 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công thành phố Hải 

Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 
 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH (04 TTHC) 

 

STT 
Mã 

TTHC 
TÊN TTHC 

ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN 

VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

I LĨNH VỰC THIẾT DÂN SỐ, BÀ MẸ, TRẺ EM (03 TTHC) 

1 1.014331 Cấp giấy chứng sinh Các cơ sở khám chữa bệnh 

2 1.014332 Cấp lại giấy chứng sinh Các cơ sở khám chữa bệnh 

3 1.014527 
Đề nghị mang thai hộ vì mục đích nhân 

đạo 

Các cơ sở khám chữa bệnh 

II LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH (01 TTHC) 

4 1.014128 Cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án Các cơ sở khám chữa bệnh 
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